
Trường THPT Quang Minh

1 15 0150664014 Nguyễn Phương Nhi Nữ 24/08/2009 109449 35.50

2 26 0151334204 Đỗ Hữu Hùng Nam 15/05/2009 109262 35.00

3 39 0150231926 Nguyễn Lê Trung Hiếu Nam 07/03/2009 109206 34.25

4 43 0150232201 Đàm Lê Duy Nguyên Nam 15/08/2009 109436 34.25

5 294 0150502878 Tô Minh Nhật Nam 28/03/2009 147114 34.25

6 40 0150195101 Trần Khánh Huy Nam 08/11/2009 109246 34.25

7 47 0150569243 Mai Công Đạt Nam 31/03/2009 109134 34.00

8 312 3450534309 Quách Ngọc Anh Nữ 18/11/2009 044119 33.75

9 343 0150519216 Hoàng Phi Hồng Nam 26/12/2009 048441 33.50

10 365 0117833231 Nguyễn Thanh Sơn Nam 27/01/2009 147212 33.25

11 378 0152598235 Nguyễn Minh Châu Nữ 28/12/2009 048186 33.00

12 680 0150246916 Nguyễn Quang Thắng Nam 05/08/2009 043167 33.00

13 98 0150719789 Nguyễn Anh Thư Nữ 27/07/2009 109534 32.75

14 401 0151239887 Nguyễn Quang Minh Nam 06/06/2009 062147 32.75

15 101 0150232283 Nguyễn Quyết Thắng Nam 30/06/2009 109524 32.75

16 407 0117768082 Trần Hân Nhi Nữ 20/03/2009 049227 32.59

17 437 0150502900 Nguyễn Quốc Duy Nam 27/12/2009 044273 32.25

18 691 3637920048 Vũ Đức Anh Nam 12/10/2009 042084 32.25

19 440 0150574228 Nguyễn Quang Huy Nam 01/12/2009 048465 32.25

20 442 0150305242 Nguyễn Thành Phát Nam 25/05/2009 045313 32.25

21 445 0150538226 Bùi Hoàng Nam Nam 20/02/2009 049133 32.09

22 699 0150534262 Lê Thị Thủy Linh Nữ 21/08/2009 049010 32.00

23 116 0150630366 Hà Minh Đức Nam 31/03/2009 109151 32.00

24 450 0150502945 Nguyễn Nguyên Đăng Nam 10/06/2009 048303 32.00

25 452 0150488431 Lê Tiến Dũng Nam 06/02/2009 108169 32.00

26 461 0150503090 Trần Văn Nguyên Nam 06/01/2009 147099 32.00

27 120 0150232274 Trần Duy Phúc Nam 25/10/2009 109466 32.00

28 129 0150557365 Lê Tiến Việt Nam 19/11/2009 109610 31.75

29 716 3350717453 Lê Gia Khánh Nam 27/04/2009 042327 31.50

30 717 0150663248 Hoàng Kim Ngọc Nữ 25/06/2009 042478 31.50

31 140 0150195062 Nguyễn Thùy Linh Nữ 20/05/2009 109341 31.25

32 513 0151256735 Trần Tiến Đạt Nam 02/01/2009 108200 31.25

33 160 0150232141 Nguyễn Tống Bảo Quang Nam 19/12/2009 109484 31.00
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34 548 0150450236 Dương Quang Vinh Nam 29/04/2009 143328 31.00

35 149 0150488618 Hoàng Vũ Ngọc Hưng Nam 15/12/2009 109265 31.00

36 567 0150649112 Hoàng Ngọc Linh Nữ 27/07/2009 110371 30.75

37 169 0150612744 Nguyễn Thị Hà Duyên Nữ 09/09/2009 109102 30.75

38 182 0150232156 Phùng Đức Vinh Nam 01/02/2009 109618 30.75

39 554 0150505053 Bùi Tiến Đạt Nam 20/11/2009 048280 30.75

40 167 0150557337 Nguyễn Minh Đức Nam 04/07/2009 109155 30.75

41 177 0150516755 Trương Thu Phương Nữ 25/08/2009 109476 30.75

42 184 0150564338 Nguyễn Quang Anh Nam 09/05/2009 109034 30.50

43 220 0117085759 Trần Tuấn Anh Nam 03/09/2009 109048 29.75

44 236 2650232114 Nguyễn Duy Đạo Nam 15/08/2009 109127 29.50
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